
BÀI TẬP SQL THÊM 01

TIN HỌC 11

Cho các bảng như sau:
Bảng Nhân viên

• Mã NV: varchar(10)

• Hoten: nvarchar(30)

• Nhiemvu: nvarchar(30)

• Luong_giờ (>100): int

Bảng Máy bay

• Mã MB: varchar(10)

• Tên MB: nvarchar(30)

• Sokhach (≥ 350): int

Bảng Chuyến bay

• Mã CB: varchar(10)

• Mã MB: varchar(10)

• Nơi XP: nvarchar(30)

• Nơi đến: nvarchar(30)

• Ngày bay: date

• Số khách: int

• Số giờ bay: real

Bảng Chi tiết chuyến bay

• Mã CB: varchar(10)

• Mã NV: varchar(10)

Yêu cầu

1. Tạo cơ sở dữ liệu quản lý chuyến bay

• Tạo các bảng trên với khóa chính, khóa ngoại.

2. Ràng buộc toàn vẹn

1. Chuyến bay: Nơi xuất phát phải khác nơi đến.

2. Máy bay: Số khách tối đa của máy bay ≥ 350.

3. Nhân viên: Nhiệm vụ là: Cơ trưởng, Phó cơ trưởng, Tiếp viên; Lương theo giờ ≥ 100.
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4. Câu lệnh SQL truy vấn

4.1 Đưa ra mã nhân viên, tên nhân viên, nhiệm vụ, số chuyến bay, tổng số khách của những
Cơ trưởng, điều hành máy bay có tên “Airbus. . . ” có ngày bay trong tháng 10/2021.

4.2 Đưa ra máy bay có số tiền công cho nhân viên nhiều nhất với các thông tin: Mã máy bay,
Tên máy bay, số khách chuẩn, tổng số nhân viên bay, số khách thực tế, Tiền công của
máy bay trong tháng 10,11/2021. Trong đó tiền công của máy bay bằng tổng tiền của
các nhân viên bay (Tiền công của nhân viên = số giờ bay × Lương theo giờ).

4.3 Đưa ra danh sách nhân viên có số chuyến bay ≥ 3 với các thông tin: Mã nhân viên, họ
tên nhân viên, số chuyến bay, tổng số giờ bay, tổng tiền công trong năm 2021.

5. Tạo Store Procedure

5.1 Thao tác select các máy bay có tên “Airbus. . . ”

5.2 Thao tác insert bảng máy bay với dữ liệu: (Mã MB: VN12345, Tên MB: Vins 1236, số
khách: 450)

5.3 Thao tác select thông tin về Máy bay có tên “Airbus. . . ” với các thông tin danh sách phi
hành đoàn (mã nhân viên, họ tên, nhiệm vụ, số giờ bay, tiền công).
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